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Kết quả triển khai Thông tư số 18/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp

quy định về Báo cáo viên pháp luật


Thực hiện Công văn số 2423/BTP-PBGDPL ngày 28/3/2012 của Bộ Tư pháp về việc sơ kết triển khai Thông tư số 18/2010/TT-BTP quy định về Báo cáo viên pháp luật; UBND tỉnh Bình Định báo cáo kết quả thực hiện Thông tư trong thời gian qua như sau: 

1. Việc củng cố kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật

Thực hiện Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 05/11/2010 của Bộ Tư pháp (sau đây gọi tắt là Thông tư số 18) quy định về Báo cáo viên pháp luật, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư trên địa bàn tỉnh. Ngày 27/01/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 221/QĐ-CTUBND về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh gồm 107 người. 
Công tác củng cố kiện toàn được thực hiện thường xuyên từ cấp tỉnh đến cơ sở, tính đến tháng 5/2012, toàn tỉnh có 107 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 253 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện. Đội ngũ này thường xuyên được tập huấn về kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và được cung cấp tài liệu phục vụ cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.


Nhìn chung, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đều đạt trình độ đại học, sau đại học, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện đều có trình độ từ trung cấp, cao đẳng trở lên đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 18.


2. Kết quả hoạt động của Báo cáo viên pháp luật

a) Kết quả hoạt động của Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

- Thực hiện nhiệm vụ của Báo cáo viên pháp luật theo Thông tư số 18; trên cơ sở kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp hàng năm trên địa bàn tỉnh, Báo cáo viên pháp luật của tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo kế hoạch của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; bên cạnh đó, Báo cáo viên pháp luật cũng thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật xuất phát từ yêu cầu cụ thể trong từng lĩnh vực chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.

- Trong thời gian qua các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã thực hiện hơn 343 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật; nội dung công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung chủ yếu về các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ và cơ quan ngang bộ và các văn bản pháp luật khác như: Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Luật Tố tụng dân sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Giao thông đường bộ; Luật Đất đai; Luật Nuôi con nuôi; Luật Hôn nhân và Gia đình; Nghị định số 09/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Nghị định số 158 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch và một số văn bản quy phạm pháp luật khác…
- Các thành viên Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh hầu hết thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và đồng thời là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan đơn vị mình, cụ thể như sau: 
+ Báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp: Tham gia tuyên truyền khoảng 85 lớp, hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp hiện có 13 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khi có sự phân công của Lãnh đạo Sở và theo đề nghị của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, địa phương, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Thông qua các đợt trợ giúp pháp lý lưu động, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh cũng đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật, các trợ giúp viên pháp lý, báo cáo viên pháp luật đã phổ biến, trao đổi và giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Đất đai, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Thanh niên, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, pháp luật về Hộ tịch, chế độ chính sách người có công cách mạng,… góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo điều kiện cho người dân tìm hiểu và nâng cao nhận thức pháp luật. 
+ Báo báo viên pháp luật Sở Công Thương: Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý các chợ với trên 50 người tham dự; phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương tuyên truyền nâng cao kiến thức môi trường kinh doanh cho giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với khoảng hơn 60 học viên tham dự. 
+ Báo cáo viên pháp luật Sở Y tế: Thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương trong tỉnh tổ chức lồng ghép, tuyên truyền trong các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại cơ sở một cách thiết thực, hiệu quả. 
+ Báo cáo viên pháp luật Sở Thông tin và Truyền thông: Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại 02 Hội nghị tuyên truyền Luật Tầng số vô tuyến điện và 01 lớp hướng dẫn công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn trên biển. 
+ Báo cáo viên pháp luật Sở Nội vụ: Thực hiện triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo nhận thức và chấp hành đúng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 
+ Báo cáo viên pháp luật Ban Quản lý các Khu Kinh tế tỉnh: Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai, phổ biến một số văn bản pháp luật cho lãnh đạo doanh nghiệp, các chủ đầu tư trong Khu Kinh tế Nhơn Hội và các Khu Công nghiệp của tỉnh; các Báo cáo viên pháp luật thực hiện phổ biến cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chuyên đề “Xây dựng đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh; là đạo đức, là văn minh”. 
+ Báo cáo viên pháp luật Công an tỉnh: Tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhiệm vụ, hoạt động của ngành như Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; Chỉ thị 07/CT-CTUBND ngày 12/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định… Tổ chức triển khai Luật Hình sự và Luật Tố tụng hình sự cho 02 lớp huấn luyện chiến sĩ mới của Công an tỉnh.
+ Báo cáo viên pháp luật Toà án nhân dân tỉnh: Thực hiện tuyên truyền pháp luật thông qua các phiên tòa; tăng cường công tác xét xử lưu động, qua đó thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
+ Báo cáo viên pháp luật Thanh tra tỉnh: Đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại 04 lớp, hội nghị cho trên 450 lượt cán bộ, công chức thuộc Sở Y tế, Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch UBND và cán bộ làm công tác tiếp dân tại xã, phường, thị trấn về nội dung các văn bản luật liên quan đến công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
+ Báo cáo viên pháp luật Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Phối hợp tuyên truyền tại 42 lớp về công tác giáo dục pháp luật thu hút hơn 5.040 lượt đoàn viên thanh niên tham gia và gần 1.000 diễn đàn thanh niên về các vấn đề an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng, chống tội phạm… Tham gia tổ chức 30 đợt truyền thông về phòng chống HIV/AIDS và giáo dục sức khỏe, tâm lý cho thanh thiếu niên, đoàn viên thanh niên.
+ Báo cáo viên pháp luật Ban Tuyên giáo tỉnh: phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu Kinh tế tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Khoáng sản, Luật Môi trường… cho nhân dân trên địa bàn các xã Nhơn Hội, Nhơn Lý, Nhơn Hải (thành phố Quy Nhơn), xã Cát tiến (huyện Phù Cát)…
Ngoài ra, Báo cáo viên pháp luật trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể  khác trong tỉnh thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn phụ trách.

b) Kết quả hoạt động phổ biến giáo dục, pháp luật của Báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Thực hiện nhiệm vụ theo Thông tư số 18 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện đã thực hiện gần 3.070 cuộc truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn trên với nhiều hoạt động và hình thức phong phú như mở các lớp tập huấn, tổ chức diễn đàn bằng hình thức sân khấu hóa, tổ chức hội nghị, các buổi nói chuyện chuyên đề… nhờ vậy hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ở các địa phương đã có những chuyển biến tích cực.

Các Báo cáo viên pháp luật tại 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nội dung các văn bản quy phạm pháp luật như: Tham gia tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; tham gia tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân; tham gia các lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Vệ sinh an toàn thực phẩm cho Hiệu trưởng các Trường Mẫu giáo, nhà trẻ, chủ nhà hàng ăn uống tại địa phương; tham gia tuyên truyền Pháp lệnh Dân chủ ở xã phường thị trấn; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Khiếu nại. Luật Tố cáo… 

Các hình thức câu lạc bộ như Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm”, Câu lạc bộ “Không sinh con thứ 3”… đã được các ngành, các cấp triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động; thông qua các đợt sinh hoạt của Câu lạc bộ, các Báo cáo viên pháp luật cấp huyện thực hiện việc truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giải đáp các vướng mắc cho các hội viên, nhân dân tham gia sinh hoạt.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa phương đều có những chuyển biến tích cực, nhận thức của cán bộ, nhân dân trên địa bàn được nâng cao.

3. Thuận lợi, khó khăn; nguyên nhân và kinh nghiệm
a) Thuận lợi

- Nhận thức được vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong thời gian qua các cấp ủy Đảng đã có sự quan tâm sâu sắc đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.
- Công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện được thực hiện thường xuyên; qua đó các Báo cáo viên pháp luật ngày càng ổn định về số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Báo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện thường xuyên được tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và cung cấp tài liệu pháp luật để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn trong đời sống nhân dân.

b) Khó khăn

- Một số cấp ủy Đảng chưa thực sự nhận thức đúng vị trí, vai trò công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nên chưa có sự chỉ đạo sâu sát trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Việc định kỳ báo cáo 6 tháng về tình hình hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật Báo cáo viên pháp luật vẫn chưa thực hiện đúng theo quy định.
- Sự phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhiều lúc chưa được đồng bộ.
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ban hành, sửa đổi, bổ sung ngày càng nhiều, liên tục; trong khi đó, công tác tổ chức tập huấn triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ở các địa phương chưa được tổ chức thường xuyên dẫn đến các Báo cáo viên pháp luật nhất là ở huyện miền núi, các xã vùng sâu, vùng xa chưa nắm bắt kịp thời.
- Phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được đầu tư đúng mức.

- Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng Báo cáo viên pháp luật tại một số địa phương còn chậm, chưa kịp thời.

c) Nguyên nhân
- Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện đều hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm, chưa có sự đầu tư thích hợp về thời gian cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Kinh phí hoạt động, chế độ đãi ngộ đối với Báo cáo viên pháp luật chưa thực sự đảm bảo, kịp thời ảnh hưởng đến sự mức độ tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng thuyết trình của một số Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật còn hạn chế, nhất là ở huyện miền núi, xã vùng sâu, vùng xa nên chưa đáp ứng được yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay.

- Một số Báo cáo viên pháp luật không tham gia đầy đủ các lớp tập do cấp tỉnh tổ chức, chưa thực sự đầu tư cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

d) Kinh nghiệm
- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời, được cả hệ thống chính trị thực hiện thì mới đạt hiệu quả bền vững.
- Cơ quan Tư pháp thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp các tài liệu cho lực lượng Báo cáo viên pháp luật các cấp.
- Kịp thời phát hiện, động viên, biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả.
- Phải có sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Trong thời gian qua, những cơ quan đơn vị mà ở đó cấp ủy Đảng và lãnh đạo đơn vị nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thì ở đó công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, nhận thức của cán bộ và nhân dân ngày càng được nâng cao.
- Phải có sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giữa các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh.

4. Các giải pháp trong thời gian tới
- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
- Tiếp tục triển khai Thông tư số 18 cho các đối tượng liên quan; tập trung rà soát, củng cố, kiện toàn và phát triển đội ngũ Báo cáo viên pháp luật.
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ Báo cáo viên pháp luật; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật; cập nhập thường xuyên, liên tục nội dung văn bản quy phạm pháp luật mới cho Báo cáo viên pháp luật.
- Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp, nâng cao hoạt động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; việc tuyên truyền miệng phải đi đôi với việc phát tờ rơi, tờ bướm, các câu hỏi đáp pháp luật…
- Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; có chế độ đãi ngộ về vật chất đối với báo cáo viên pháp luật phù hợp;

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 18 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tư pháp để xem xét, tổng hợp./.
                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH








       KT. CHỦ TỊCH
Nơi nhận:                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH
- Bộ Tư pháp;                                                                                            
- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;

- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K2, K12.  
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